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BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận CSTĐ cơ sở)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): Huỳnh Ngọc Mai
· Sinh ngày, tháng, năm:  09/04/1972                         Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc Sỹ TĐH
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên

· Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng BM – Khoa CN Điện – Điện Tử - trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng tình hình trong khoa trước khi có sáng kiến.

Hệ thống đèn giao thông không còn xa lạ gì với sinh viên, học sinh ngày nay vì nó xuất hiện phổ biến trên đường phố. Trong giảng dạy cũng có các mô hình đèn giao thông cho các em quan sát và điều khiển. Việc điều khiển đèn giao thông là không khó, nhưng điều khiển và giám sát hệ thống đèn giao thông từ xa là công việc điều khiển hiện đại đòi hỏi sinh viên cần phải có kỹ năng về lập trình điều khiển giám sát từ xa. Để giúp cho HSSV tiếp cận dễ hơn kiến thức về lập trình điều khiển giám sát từ xa, tác giả đã thực hiện sáng kiến này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế nêu trên. 

2. Những yếu tố khách quan.

Hiện nay trong khoa CN Điện – Điện tử đang có vài mô hình đèn giao thông điều khiển bằng VXL hay bằng PLC, tuy nhiên chưa có hệ thống điều hiển và giám sát từ xa. Sáng kiến này nhằm giúp cho SV  tiếp cận dễ hơn kiến thức lập trình điều khiển và giám sát hệ thống từ xa trong học phần SCADA.

3. Tên sáng kiến: Điều khiển và giám sát hệ thống đèn giao thông.

4. Nội dung của sáng kiến.

4.1 Giai đoạn 1:
- Tìm hiểu về lập trình PLC cho họ FX3u-32M của Mitsubishi.
Dùng PLC Mitsubishi FX 3U để điều khiển trực tiếp hệ thống đèn giao thông.
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Đặc tính kỹ thuật 

+ Điện áp cung cấp: 100-240 VDC

+ Dung lượng chương trình: 28 k

+ Số I/O tích hợp sẵn: 16+16

+ Mở rộng I/O tối đa: 256

+ Timer: 256
Counter: 128

+ Cổng truyền thông: RS232:USB

- Tìm hiểu về lập trình HMI cho họ GOT1000 của Mitsubishi.
Sử dụng Màn hình HMI GOT1000 của Mitsubitshi để làm giao diện giao tiếp điều khiển hệ thống đèn giao thông.
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- Tìm hiểu về lập trình PLC cho họ Q02H của Mitsubishi
Dùng PLC Mitsubishi Q02H làm phần tử trung tâm (có chức năng như khối MCU) điều khiển toàn bộ hoạt động của hệ thống SCADA, trong đó có hệ thống đèn giao thông.

Đặc tính kỹ thuật 

+ Điện áp cung cấp: 100-240 VDC

+ Dung lượng chương trình: 28 k

+ Số I/O tích hợp sẵn: 4096

+ Mở rộng I/O tối đa: 8192

+ Timer: 512
Counter: 512

+ Số khe cắm mở rộng tối đa: 64

+ Cổng truyền thông: RS232:USB, CC Link
4.2 Giai đoạn 2:
- Lập trình điều khiển hoạt động hệ thống đèn giao thông ở ngã tư  bằng PLC FX3u-32M: Dùng phần mềm lập trình GX Work2: để lập trình cho Q-CPU và FX-CPU.
- Lập trình điều khiển và giám sát hoạt động hệ thống đèn giao thông  thông qua màn hình HMI GOT1000: Phần mềm thiết kế GT Work3: để thiết kế màn hình HMI GOT1000
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- Lập trình điều khiển nối mạng CC Link bằng PLC Q02H: MC-WorX, Graph WorX64 lập trình 3D giúp thiết kế giao diện mô phỏng quá trình làm việc của hệ thống cũng như giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu một cách dễ dàng
4.3 Giai đoạn 3:
- Cho vận hành hệ thống, kiểm tra tính chính xác, độ ổn định và sự cố: 

4.3.1 Chức năng:

+ Điều khiển được hệ thông đèn giao thông  đơn giản tại  ngã tư.
+ Điều khiển được hệ thông đèn giao thông  có ưu tiên  tại  ngã tư
+ Giám sát và điều khiển được hệ thống đèn giao thông từ xa.
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- Chỉnh sửa, đưa vào sử dụng: Chỉnh sửa nếu có sai sót. Sau đó cho sinh viên thực tập giao tiếp với PLC để phát hiện thêm lỗi thiết bị (SV 14CĐ – ĐT1 học môn thực tập PLC trong học kỳ 1 năm học 2016-2017).
Hoạt động của mô hình đèn giao thông: 

- Khi cấp nguồn cho hệ thống rồi nhấn Start, hệ thống hoạt động, đèn Xanh chạy 20s, Vàng 10s, Đỏ 30s cho cả 4 cột đèn.
- Khi nhấn Stop, hệ thống dừng, chỉ có đèn Vàng sáng ở 4 cột đèn.

- Lập trình điều khiển hoàn chỉnh, viết báo cáo
4.3.2  Bảng Symbol:


	ĐÈN
 GIAO THÔNG
	G1
	Y0
	Đèn xanh 1

	
	G2
	Y1
	Đèn xanh 2

	
	Y1
	Y2
	Đèn vàng 1

	
	Y2
	Y3
	Đèn vàng 2

	
	R1
	Y4
	Đèn đỏ 1

	
	R2
	Y5
	Đèn đỏ 2


4.3.3 Đấu dây cho hệ thống:

Sử dụng Sub-connection để kết nối hoặc đấu dây như sau:

· Nối SINK(NPN) (DIGITAL INPUT/PLC) ------- COM (DIGITAL INPUT/PLC)

· Nối S/S (DIGITAL INPUT/PLC) ------- SOURCE(PNP) (DIGITAL INPUT/PLC)

· Nối 0V (POWER/PLC) ------- COM (DIGITAL OUTPUT/PLC)

· Nối START (Cơ cấu chấp hành 1) ------- X0 (DIGITAL INPUT/PLC)

· Nối STOP (Cơ cấu chấp hành 1) ------- X1 (DIGITAL INPUT/PLC)

· Nối G1 (Cơ cấu chấp hành 1) ------- Y0 (DIGITAL OUTPUT/PLC)

· Nối G2 (Cơ cấu chấp hành 1) ------- Y1 (DIGITAL OUTPUT/PLC)

· Nối Y1 (Cơ cấu chấp hành 1) ------- Y2 (DIGITAL OUTPUT/PLC)

· Nối Y2 (Cơ cấu chấp hành 1) ------- Y3 (DIGITAL OUTPUT/PLC)

· Nối R1 (Cơ cấu chấp hành 1) ------- Y4 (DIGITAL OUTPUT/PLC)

Nối R2 (Cơ cấu chấp hành 1) ------- Y5 (DIGITAL OUTPUT/PLC

4.3.4 Bảng khai báo biến dùng trong chương trình:
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Class Label Neme | Data Type. Constant_| Device. Comment
1 |VAR_GLOBAL CONSTANT  [Time _Vang_1__|Word[Signed] 100

2 VAR GLOBAL CONSTANT v |Time_Vang_2 [ Word[Signed] 100

3 [VAR_GLOBAL CONSTANT v Time Xanh_1 [ Word[Signed] [200 10 don v tuong duong Ts

4 VAR GLOBAL CONSTANT v [Time_Xanh_2 [ Word[Signed] [200 10 don v tuong duong Ts

5 [VAR GLOBAL ~[Time Do |Word[Sgned] D0 [B3 1= Xarh 2+ Véng 2

6 [VAR GLOBAL ~[Time Do_2 |Word[Sgned] ol [D3 2= Xarh 1+ Vang 1

7 [VAR GLOBAL B [N [Word[Sgned] 02 Fién th gt tn HMT

8 [VAR GLOBAL ~lea? [Word[Signed] D& Fién th g n tén HMI

9 [VAR GLOBAL ~[Vang 11 Bt it

10 [VAR GLOBAL ~[Vang 12 Bt M2

11_|VAR GLOBAL ~[Vang 21 Bt M3

12_|[VAR GLOBAL ~[Vang 22 Bt 2

13 _|[VAR GLOBAL ~[Txi [Timer [0 [Timer diu kfién 8&nxanh 1

14 VAR GLOBAL ~[Tvi [Timer il [Timer diBu khign dén vang T

15 |[VAR GLOBAL ~ [T o1 [Timer 72 [Timer di2u khién d&n do 1

16 |VAR GLOBAL ~[e [Timer T3 [Timer di2u khién dénxanh 2

17_|[VAR GLOBAL ~[Tv [Timer T2 [Timer di8u khién dén véng 2

18 |[VAR GLOBAL ~[T 02 [Timer 75 [Timer di8u khizn dén da 2

19 VAR GLOBAL S ETN] [Timer [T6 [Timer diBu khien dén vang 1/2 nhap ki Stop.
20 VAR GLOBAL ~ [T 502 [Timer 77 [Timer di8u khign dén vang 1/2 nhap kb Stop.
21 VAR GLOBAL ~ St Bt X000

22 VAR GLOBAL ~ 50 Bt X001

23 [VAR_GLOBAL ~ e 1 Bt Yoo

24 [VAR_GLOBAL ~ [Yerh 2 Bt [Yo01

25 VAR GLOBAL ~[Vang 1 Bt Yoo

25 (VAR GLOBAL ~[Vang 2 Bt Yoz

27 VAR GLOBAL ~ 001 Bt Yooz

28 |VAR GLOBAL (002 Bt Y005





4.3.5  Chương trình PLC:
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5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến: Áp dụng trong thực hành học phần Tự động hóa, SCADA.
6. Thời điểm áp dụng: từ năm học 2016-2017

7. Hiệu quả mang lại: cải tiến chương trình lập trình trong PLC sẽ có thêm phần giám sát hoạt động hệ thống  từ xa, giúp sinh viên hiểu biết thêm cách lập trình trong hệ thống SCADA, làm nền tảng cho công việc lập trình điều khiển các hệ thống SCADA thực tế sau này.

Kết luận
- Đề tài đã được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. tính đến ngày 31/12/2016, hệ thống đã được lập trình, điều khiển hoạt động tốt.
- Sau khi thực hiện xong, hệ thống  hoạt động tốt, ổn định và đã thử nghiệm trong giờ thực tập PLC của lớp 14CĐ-ĐT1.


Thành phố Hồ Chí Minh,ngày     tháng 02 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

.………………………
……………………….

TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Liệt kê các danh mục tài liệu dủng để tham khảo thực hiện bài viết SKKN)
1. TL hướng dẫn lập trình PLC Mitsubishi FX-3u – trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
2. Hướng dẫn sử dụng mô hình 1 – TL CITA 2015
3. Giáo trình TĐH quá trình công nghệ - trường CĐKT Lý Tự Trọng.
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